
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ký hiệu thiết bị MoDel Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Tình trạng 

sử dụng
Ghi chú

1 Tủ bảo quản vắc xin Cái 1 Haler HBC-80
QingdaoHaler 

Biomedica.co,ltd
Trung Quốc Tốt

2 Thiết bị theo dõi nhiệt độ vắc xin Cái 2 đồng hồ nhiệt độ Trung Quốc Trung Quốc Tốt

3 Biểu đồ theo dõi nhiệt độ Cái 1 Biểu đồ theo dõi nhiệt độ Tốt

4 Hàng ghế ngồi chờ Dãy 1 Tốt

5 Bàn tiêm Cái 1 VN VN Tốt

6
Quy định tiêm chủng, phác đồ chống 

sốc
Bộ 1 Tốt

7 Hộp chống sốc Hộp 1 Pakchtan Pakchtan Tốt

8
Quy định về nhận cấp bảo quản vắc 

xin 
Bộ 1 Tốt

9 Máy nghe huyết áp, ống nghe Bộ 1 OMRON HEM-8712 OMRON TQ Tốt

10 Trụ cắm panh +panh Bộ 1 Pakchtan Pakchtan Tốt

11 Bông khô, bông cồn, bơm kim tiêm Hộp 1 Tốt

12 Khay quả đậu + bơm kim tiêm Bộ 1 Pakchtan Pakchtan Tốt

13 Tài liệu phục vụ công tác tiêm chủng Bộ 1 Tốt

14 Sổ theo dõi phản ứng sau tiêm Quyển 1 Tốt

(Kèm theo bản Thông báo số       /TB-TTYT, ngày       tháng   3  năm 2026 của TTYT Khu vực Bắc Hà)

BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ
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